	PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

TRƯỜNG TH NGỌC THANH A

	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2016-2017

Môn: Lịch sử + Địa lí - Lớp 5

Thời gian: 40 phút


ĐỀ BÀI:

I. TRẮC NGHIỆM: 6 điểm
Câu 1. (0,5 điểm)
           Đánh dấu x vào ô          trước ý đúng.
           Đường Trường Sơn còn có tên gọi khác là:

                   1. Đường Hồ Chí Minh.
                   2. Đường Hồ Chí Minh trên biển.
                   3. Đường 559.
Câu 2. (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Quân dân ta và dư luận thế giới đã gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối  năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc là trận “Điện Biên phủ trên không”  vì : 


A.  Là một chiến dịch phòng không oanh liệt nhất trong cuộc đấu tranh 

bảo vệ miền Bắc.


B. Thất bại nặng nề nhất trong lịch sử không quân nước Mĩ .

C. Do trận đánh này giống trận đánh ở Điên Biên Phủ năm 1954.
D. Do tầm vóc vĩ đại của chiến thắng oanh liệt này.

Câu 3. (0,5 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết ngày:

A. 27/3/1972               B. 27/3/1973             C. 27/3/1974          D. 23/7/1973

Câu 4. (1,5 điểm) Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.



     



Câu 5: (0,5 điểm)

Đúng ghi Đ sai ghi S vào ô trống.   

Đa số dân cư châu Á là:

                   Da đen                 Da trắng                     Da vàng    

Câu 6: (1,5 điểm) Chọn từ ngữ thích hợp trong ngoặc đơn điền vào chỗ chấm cho phù hợp.



(Âu, lớn nhất,  Á,) 

Liên bang Nga có diện tích……………thế giới, nằm cả ở châu………, châu …….............. 

Câu 7: (0,5 điểm)



Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng: 

Châu Phi là châu lục ?

         A.  Có nhiều đồng bằng rộng lớn màu mỡ 

         B.  Có nền kinh tế chậm phát triển. 

         C.  Có khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa. 

         D.  Xuất khẩu nhiều lương thực, thực phẩm. 

Câu 8: (0,5 điểm)


Đánh dấu x vào ô       trước ý đúng nhất.

Châu Nam Cực có đặc điểm gì nổi bật ?

a)         Là châu lục lạnh nhất thế giới, quanh năm nhiệt độ dưới 00C.

b)         Động vật tiêu biểu là chim cánh cụt.

c)         Là châu lục không có dân cư sinh sống.

d)        Là châu lục lạnh nhất thế giới, quanh năm nhiệt độ dưới 00C, động vật tiêu biểu là chim cánh cụt, châu lục không có dân cư sinh sống.

II. TỰ LUẬN: 4 điểm
Câu 1: (2 điểm) Cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm 1976, Quốc Hội của nước Việt Nam thống nhất tại Hà Nội đã có những quyết định quan trọng gì ?

Câu 2: (1 điểm) Nêu vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu: 
Câu 3: (1 điểm) Qua sách, báo, tài liệu và truyền hình, em có hiểu biết gì về đất nước Hoa Kì ?
-------------- Hết --------------
	PHÒNG GD&ĐT PHÚC YÊN

TRƯỜNG TH NGỌC THANH A
	HƯỚNG DẪN CHẤM

BÀI  KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM

NĂM HỌC: 2016-2017

Môn: Lịch sử + Địa lí - Lớp 5


I. TRẮC NGHIỆM: 6 điểm
	Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3

	Ý đúng
	( 1. Đường Hồ Chí Minh.
	D
	B

	Điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm
	0,5 điểm


Câu 4. ( 1,5 điểm) Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.


Hs nối đúng mỗi ý ghi 0,5 điểm.

     
    

 


     



Câu 5: (0,5 điểm) Đa số dân cư châu Á là:.
                   Da đen                 Da trắng                     Da vàng    

Câu 6: (1,5 điểm)

Hs điền đúng mỗi từ ghi 0,5 điểm.


Liên bang Nga có diện tích lớn nhất thế giới, nằm cả ở châu Âu, châu Á.
Câu 7: (0,5 điểm)       
Đáp án:   B.  Có nền kinh tế chậm phát triển
Câu 8: (0,5 điểm)   
d) ( Là châu lục lạnh nhất thế giới, quanh năm nhiệt độ dưới 00C, động vật tiêu biểu là chim cánh cụt, châu lục không có dân cư sinh sống.

II. TỰ LUẬN: 4 điểm
Câu 1: (2 điểm)

Cuối tháng 6 đầu tháng 7 năm1976, Quốc hội của nước Việt Nam thống nhất họp tại Hà Nội, Quốc hội quyết định: lấy tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; quyết định Quốc huy: Quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng; Quốc ca là bài: Tiến quân ca; Thủ đô là Hà Nội; Thành phố Sài Gòn - Gia Định đổi tên là Thành phố Hồ Chí Minh.

Câu 2: (1 điểm)  Vị trí địa lí, giới hạn của châu Âu là:  

Châu Âu nằm ở phía tây châu Á, có ba phía giáp biển và đại dương.

Câu 3: (1 điểm) 
Hs nêu được những nét đặc trưng cơ bản của đất nước Hoa Kì như:
Hoa kì là đất nước nằm ở bắc Mĩ, có diện tích lớn thứ tư và số dân lớn thứ ba thế giới. Hoa kì có nền kinh tế phát triển cao, có nhiều ngành công nghiệp và nông nghiệp phát triển.
-------------- Hết --------------

Tổ máy số 8 của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hòa điện vào lưới điện quốc gia











06 - 11 - 1979





Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình





30 - 12 - 1988





Tổ máy số 1 của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình bắt đầu phát điện





04 - 4 - 1994
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04 - 4 - 1994





Tổ máy số 1 của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình bắt đầu phát điện





30 - 12 - 1988





Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Hòa Bình





Tổ máy số 8 của Nhà máy Thủy điện Hòa Bình hòa điện vào lưới điện quốc gia
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